	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
NHÓM ĐỊA LÝ 8
ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: ĐỊA LÍ  - LỚP 8
Năm học:  2021 – 2022
Ngày kiểm tra: 24/12/2021


Tích vào chữ cái trước đáp án câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Các nước châu Á có quá trình phát triển sớm nhưng hiện nay số nước các quốc gia nghèo khổ vẫn chiếm tỉ lệ cao chủ yếu do
A. Châu Á nghèo tài nguyên thiên nhiên.
B. Châu Á nhiều thiên tai: động đất, núi lửa, bão…
C. Chế độ phong kiến và thực dân kìm hãm, nền kinh tế rơi vào tình trạng chậm phát triển kéo dài.
D. Ảnh hưởng các cuộc khủng khoảng kinh tế.
Câu 2: Quốc gia nào trở nên giàu có dựa vào nguồn tài nguyên dầu khí phong phú?
A. Nhật Bản.	B. Việt Nam.	     C. Cô-oét.            D. Lào.
Câu 3: Quốc gia có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn nhất châu Á?
A. Việt Nam.	B. A-rập Xê-út.
C. Nhật Bản.	D. Trung Quốc.
Câu 4: Cây lương thực đóng vai trò nhất châu Á là
A. lúa mì.	B. lúa gạo.	  C. ngô.	 D. khoai.
Câu 5: Tây Nam Á là nằm ở ngã ba của 3 châu lục
A. Châu Á-châu Âu- châu Phi.			B. Châu Á-châu Âu- châu Mĩ.
C. Châu Á-châu Phi-châu Mĩ.			D. Châu Á-châu Âu- châu Đại Dương.
Câu 6: Tài nguyên quan trọng nhất của khu vực Tây Nam Á là
A. Than đá.	B. Vàng.
C. Kim cương.	D. Dầu mỏ.
Câu 7: Đông Á tiếp giáp với đại dương 
A. Bắc Băng Dương.	B. Ấn Độ Dương.
C. Thái Bình Dương.	D. Đại Tây Dương.
Câu 8: Nam Á có các hệ thống sông lớn là
   A. sông Ấn, sông Hằng, sông Mê-Công
   B. sông Ấn, sông Hằng, sông Ơ-phrát
   C. sông Ấn, sông Hằng, sông Trường Giang
   D. sông Ấn, sông Hằng, sông Bra-ma-pút.
Câu 9: Quốc gia nào ở Nam Á có nền kinh tế phát triển nhất?
   A. Pa-ki-xtan            B. Băng-la-đét                     C. Ấn Độ.            D. Nê-pan.
Câu 10: Hoạt động kinh tế chủ yếu của các nước trong khu vực Nam Á là:
   A. Dịch vụ                                          B. Công nghiệp
   C. Nông nghiệp                                  D. Khai thác dầu mỏ
Câu 11: Nội dung nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư Nam Á
   A. Nam Á có dân cư đông bậc nhất thế giới         
   B. Nam Á có mật độ dân số cao nhất châu Á 
   C. Nam Á có dân cư thưa thớt           
   D. Dân cư Nam Á phân bố không đều
Câu 12: Phần đất liền của Đông Á chiếm bao nhiêu phần lãnh thổ của Đông Á?
   A. 80,7 %                                                 B. 81,7 %
   C. 82,7 %                                                 D. 83,7 %
Câu 13: Phần hải đảo của Đông Á là miền địa hình chủ yếu nào:
   A. Sơn nguyên                                        B. Bồn địa
   C. Núi trẻ                                                D. Đồng bằng
Câu 14: Phần phía đông đất liền và phần hải đảo của Đông Á chủ yếu nằm trong kiểu khí hậu nào?
   A. Khí hậu gió mùa              B. Khí hậu cận nhiệt địa trung hải
   C. Khí hậu lục địa                D. Khí hậu núi cao
Câu 15: Phần lớn dân cư Tây Nam Á theo đạo:
   A. Hồi giáo                                              B. Ki-tô giáo
   C. Phật giáo                                             D. Ấn Độ giáo
Câu 16: Ngành công nghiệp nào phát triển mạnh ở Tây Nam Á:
   A. Khai thác và chế biến than đá     B. Công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ
   C. Công nghiệp điện tử-tin học       D. Công ngiệp nguyên tử, hàng không vũ trụ
Câu 17: Địa hình chủ yếu của Tây Nam Á là?
   A. Núi và cao nguyên                            B. Đồng bằng
   C. Đồng bằng và bán bình nguyên        D. Đồi núi
Câu 18: Nguyên nhân dẫn đến sự bất ổn định trong nền chính trị của các quốc gia Tây Nam Á là:
   A. Ảnh hưởng của các cuộc chiến tranh giữa các bộ tộc, các dân tộc trong và ngoài khu vực
   B. Ảnh hưởng của chiến tranh tranh giành dầu mỏ
   C. Sự can thiệp của phương Tây và nạn khủng bố
   D. Tất cả các ý trên
Câu 19: Nơi có lượng mưa lớn nhất trên thế giới là:
  A. Mun – tan         B. Ấn Độ            C. Sê – ra – pun – di           D. Vịnh Ben gan
Câu 20: Dãy Hi-ma-lay-a có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu Nam Á?
   A. Đón các khối khí lạnh vào mùa đông, chắn các khối khí mùa hạ vào Nam Á.
   B. Ngăn chặn ảnh hưởng của gió mùa ảnh hưởng tới Nam Á.
   C. Chặn các khối khí vào mùa đông tràn xuống, đón gió mùa mùa hạ gây mưa cho sườn núi phía nam.
   D. gây là hiệu ứng gió phơn khô nóng vào mùa hạ cho Nam Á
Câu 21: Ở giữa của Nam Á là miền địa hình:
   A. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a                   B. Sơn nguyên Đê-can
   C. Dãy Gát Đông và Gát Tây                   D. Đồng bằng Ấn-Hằng
Câu 22: Nền nông nghiệp của Ấn Độ không ngừng phát triển nhờ các cuộc cách mạng nào?
   A. “Cách mạng xanh” và “cách mạng trắng”        
   B. “Cách mạng xanh” và “cách mạng đỏ”        
   C. “Cách mạng đen” và “cách mạng trắng”        
   D. “Cách mạng tím” và “cách mạng nâu”        
Câu 23: Ngọn núi Phú Sĩ là biểu tượng của quốc gia nào ở Đông Á?
   A.  Nhật Bản	                            B. Hàn Quốc	  
   C. Trung Quốc 	                             D. Triều Tiên
Câu 24: Phần hải đảo của khu vực Đông Á nằm trong vòng đai nào?
   A. Vòng đai lửa Thái Bình Dương 	         B. Vòng đai sóng thần châu Á        
   C. Vòng đai nhiệt Đông Á                         D. Vòng đai mưa Châu Á
Câu 25: Nam Á tiếp giáp với những khu vực nào của châu Á?
   A. Đông Nam Á                        B. Trung Á
   C. Tây Nam Á                           D. Cả 3 khu vực trên
Câu 26: Khu vực Đông Á gồm mấy bộ phận?
   A. Hai bộ phận (đất liền và hải đảo)
   B. Một bộ phận (đất liền)
   C. Một bộ phận (hải đảo)    
   D.  Ba bộ phận (đất liền, hải đảo, vùng cực) 
Câu 27: Đại bộ phận Nam Á nằm trong đới khí hậu nào?
   A. Đới khí hậu ôn đới                B. Đới khí hậu nhiệt đới gió mùa
  C. Đới khí hậu hàn đới               D. Đới khí hậu nhiệt đới khô
Câu 28: Khí hậu chủ yếu của Tây Nam Á là
   A. Khí hậu gió mùa                              B. Khí hậu hải dương
   C. Khí hậu lục địa                                D. Khí hậu xích đạo
Câu 29: Những nước thuộc khu vực Nam Á có nhiều dầu mỏ là
   A. A-rập Xê-út, I-ran, I-rắc, Cô-oét
   B. Nga, A-rập Xê-út, I-ran
   C.Trung Quốc, I-ran, I-rắc, Cô-oét
   D. I-ran, I-rắc, Hoa Kì, Nga
Câu 30: Hệ thống núi, sơn nguyên cao hiểm trở và các bồn địa rộng phân bố ở đâu phần đất liền của Đông Á
   A. Phía tây Trung Quốc                        B. Phía đông Trung Quốc
   C. Bán đảo Triều Tiên                           D. Toàn bộ lãnh thổ phần đất liền
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Câu số 5, 17, 21, 1 và 28 mỗi câu trả lời đúng được 35 điểm.
25 câu còn lại mỗi câu trả lời đúng được 33 điểm.
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